TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI                              ĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP 10
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH HÀ GIANG                                         
                     ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                                                    (Đề này có 02 trang, gồm 10 câu)

Câu 1 (02điểm)


Sự tương tác giữa enzim và cơ chất, giữa hoocmôn và thụ quan, kháng nguyên và kháng thể, các phân tử phôtpholipit trong màng sinh chất là liên kết gì? Nêu đặc điểm và vai trò của các loại liên kết này?

Câu 2 (02 điểm)

a. Có ba dung dịch để trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứa amylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Người ta đun nhẹ ba dung dịch này đến nhiệt độ gần sôi, rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu trúc xảy ra sâu sắc nhất ở hợp chất nào? Giải thích ?


b. Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền một mẫu mô thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm:


- Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh.


- Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI.


- Ống nghiệm 3: Cho thêm vào dung dịch BaCl2.


- Ống nghiệm 4: Cho thêm vào dung dịch axit picric.

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích? 

Câu 3 (02 điểm)

a. Loài nguyên sinh vật Paramecium sống trong nước hồ là môi trường nhược trương so với tế bào. Loài này có cơ chế gì để tránh cho tế bào không bị trương nước và vỡ ra?

b. Giả sử một tế bào nhân tạo có màng thấm chọn lọc chứa 0,06M saccarôzơ và 0,04M glucôzơ được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M saccarôzơ; 0,02 glucôzơ và 0,01M fructôzơ.

- Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi không? Vì sao?


- Các chất tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?
Câu 4 (02 điểm)


- Trong một thí nghiệm, lục lạp tách riêng được cho vào dung dịch với các thành phần thích hợp để thực hiện tổng hợp ATP. Nếu cho thêm vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng thấm tự do với các ion H+ thì tốc độ tổng hợp ATP thay đổi như thế nào? Tại sao? 

- Sự vận chuyển ion H+  qua màng sinh học liên quan đến những quá trình trao đổi chất nào diễn ra trên màng?
Câu 5 (02 điểm)


a. Đại đa số các enzim, trong thành phần cấu tạo ngoài protein còn có cofactor. Hãy cho biết: Bản chất và vai trò của cofactor?


b. Vì sao khi loại bỏ tinh bột khỏi lục lạp, quá trình cố định CO2 ở thực vật CAM không xảy ra trong khi ở thực vật C4 quá trình cố định CO2 vẫn diễn ra bình thường? 
Câu 6(01 điểm) 
Chất axetylcholine là một chất gây giãn cơ trơn của mạch máu. Bằng kiến thức về sự truyền tin giữa các tế bào, hãy giải thích hiện tượng giãn cơ. 

Câu 7(02 điểm) 

a. So sánh cơ chế truyền ngang và truyền dọc của các virut thực vật.
b. Virut TMV có thể phân lập từ tất cả các sản phẩm thuốc lá thương phẩm, nhưng tại sao sự lây nhiễm TMV không gây thêm mối nguy hại đối với những người hút thuốc lá?

Câu 8(02 điểm) 
a. Dựa vào nhân tố sinh trưởng ngừơi ta chia vi sinh vật thành các nhóm nào?

b. Phân biệt đặc điểm  trao đổi chất và đặc điểm môi trường nuôi cấy của vi sinh vật nguyên dưỡng với vi sinh vật khuyết dưỡng về Vitamin B1.

Câu 9(02 điểm) 
Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
 

    a. Cho biết tên, hình thức dinh dưỡng và kiểu hô tham gia sơ đồ chuyển hoá của vi sinh vật trên. Giải thích?

b. Viết phương trình phản ứng chuyển hoá trong sơ đồ trên.

Câu 10(01 điểm) 

Đặt một chủng Bacillus vào ống nghiệm 1 và Sachomyces vào ống nghiệm 2. Mỗi ống nghiệm 1 và 2 đều có 5 ml dung dịch đường Sacarozơ. Nếu cho thêm lượng lyzozym như nhau vào cả hai ống nghiệm để vào tủ ấm 300C trong 2 phút, làm tiêu bản sống và quan sát sẽ thấy gì? Giải thích.
................. HẾT.....................
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Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, nếu đúng cho điểm tối đa theo thang điểm đã định.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Các phức hợp trên được hình thành nhờ các liên kết: liên kết ion, liên kết hiđrô, liên kết Vandevan, tương tác kị nước.
	0,25

	
	- Đây là các loại liên kết yếu, năng lượng hình thành các loại liên kết này rất nhỏ (khoảng 1-5 kcal/mol) và có thể thay đổi tùy theo trạng hoạt động của môi trường.
	0,25

	
	   + liên kết hiđrô: Là loại liên kết  yếu , năng lượng liên kết  khoảng 5 kcal/mol, được hình thành giữa 1 nguyên tử mang điện tích âm (Oxi, N…) với nguyên tử H dạng liên kết cộng hóa trị với 1 nguyên tử khác.
	0,25

	
	   + liên kết ion: Được tạo thành do tương tác tĩnh điện giữa 2 nhóm mang điện tích trái dấu. Trong môi trường không có nước, các liên kết  ion rất bền vững nhưng trong cơ thể và môi trường nước liên kết ion là liên kết yếu bởi vì các cation và anion luôn được bao bọc bởi các phân tử nước tạo nên lớp vỏ làm chúng không thể liên kết với anion và cation được.
	0,25

	
	    + liên kết Vandevan: Là tương tác không đặc hiệu xuất hiện khi 2 nguyên tử tiến đến gần nhau, là liên kết không phụ thuộc vào tính phân cực của các phân tử mà chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Đây là lực liên kết yếu nhất (khoảng 1 kcal/mol)
	0,25

	
	    + liên kết  kị nước: Được hình thành giữa các phân tử không tan trong nước khi chúng ở gần nhau.
	0,25

	
	- Vai trò của các liên kết yếu: Do đặc tính dễ tạo thành và dễ phá vỡ không cần nhiều năng lượng cho nên các liên kết yếu là cơ sở của tính mềm dẻo trong các cấu trúc cũng như phản ứng phù hợp với sự sống.
	0,5

	2
	a. Chất bị biến đổi sâu sắc nhất là amylaza. Giải thích : 
	0,25

	
	      + Amylaza là enzym có bản chất là protein, vì vậy rất dễ bị biến đổi cấu trúc khi bị đun nóng (các liên kết hyđro bị bẻ gãy). Amylaza gồm nhiều loại axitamin cấu tạo nên (tính đồng nhất không cao), vì vậy sự phục hồi chính xác các liên kết yếu hyđro sau khi đun nóng là khó khăn.
	0,25

	
	      + ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính (tách ra thành hai mạch) bởi các liên kết H2 giữa hai mạch bị đứt gẫy; nhưng do các tiểu phần hình thành nên liên kết hyđro của ADN có số lượng lớn, tính đồng nhất cao nên khi hạ nhiệt độ xuống các liên kết hyđro được tái hình thành (sự hồi tính); vì vậy khi hạ nhiệt độ xuống ADN có thể hồi phục cấu trúc ban đầu.                                                                                                                      
	0,25

	
	     + Glucôzơ là phân tử đường đơn. Các liên kết trong phân tử đều là các liên kết cộng hoá trị bền vững, không bao giờ đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh lý tế bào; cũng rất bền với tác dụng đun nóng dung dịch.
	0,25

	
	b. - Ống nghiệm 1: Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm. Do trong tế bào có đường glucôzơ,  glucôzơ kết hợp với CuO trong dung dịch phêlinh tạo thành Cu2O (kết tủa đỏ gạch).
	0,25

	
	    - Ống nghiệm 2: tạo dung dịch xanh tím. Do trong tế bào có tinh bột, màu xanh tím do phản ứng màu đặc trưng của tinh bột với KI.
	0,25

	
	    - Ống nghiệm 3: Tạo kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm Do trong tế bào có SO42-, kết hợp với BaCl2 tạo kết tủa trắng BaSO4  
	0,25

	
	    - Ống nghiệm 4: Tạo kết tủa hình kim mẫu vàng. Do trong tế bào có K+, tạo kết tủa màu vàng của kali picrat.
	0,25

	3
	a. - Màng tế bào của loài này có tính thấm nước thấp hơn rất nhiều so với các tế bào khác.
	0,5

	
	    - Tế bào có không bào co bóp hoạt động như một chiếc bơm đẩy nước ra ngoài nhanh như khi nước vào tế bào theo cơ chế thẩm thấu.
	0,5

	
	b. - Dung dịch trong bình là nhược trương so với dung dịch trong tế bào nhân tạo.
	0,25

	
	    - Kích thước tế bào nhân tạo sẽ to ra do nước di chuyển từ ngoài bình vào trong tế bào nhân tạo.
	0,25

	
	    - Saccarôzơ là loại đường đôi hoàn toàn không thấm qua màng chọn lọc.
	0.25

	
	    - Glucôzơ trong tế bào khuếch tán ra ngoài bình. Fructozơ trong bình khuếch tán vào trong tế bào nhân tạo
	0.25

	4
	- Tốc độ tổng hợp ATP chậm lại và cuối cùng dừng lại.
- Vì: Hợp chất cho thêm không cho phép hình thành một gradien Proton qua màng nên ATP synthetaza không thể xúc tác tạo ATP.
	0,5
0,5

	
	- Tổng hợp ATP hóa thẩm từ ADP và P vô cơ nhờ ezim ATP synthetaza. 
	0,5

	
	- Đồng vận chuyển H+/lactôzơ, H+/saccarôzơ qua màng.  
	0,5

	5
	a. * Bản chất của cofactor:
   - Các ion kim loại.

   - Nhóm prosthetic (nhóm ngoại) chứa vòng hem
   - Vitamin
	0,25

	
	* Vai trò của cofactor:

   - Quyết định kiểu phản ứng mà enzim xúc tác.

   - Tăng độ bền của apoenzim đối với các yếu tố gây biến tính.

   - Liên kết với apoenzim tại trung tâm hoạt động làm cho cấu hình của enzim phù hợp với cơ chất mà nó xúc tác.
	0,25
0,25
0,25

	
	b. -  Đối với thực vật CAM, khi loại bỏ tinh bột ra khỏi lục lạp thì không tái tạo được chất nhận CO2 là PEP => vì thế chu trình không tiếp diễn.

-  Đối với thực vật C4 khi loại bỏ tinh bột ra khỏi lục lạp thì quá trình cố định CO2 vẫn xảy ra bình thường vì quá trình tái tạo chất nhận CO2 (PEP) là từ axit piruvic không liên quan đến tinh bột.
	0,5

0,5

	6
	- Tại tế bào biểu bì: 

+ Phân tử tín hiệu acetylcholine liên kết vào thụ thể trên màng sinh chất dẫn đến hoạt hoá phospholipase C phân cắt một loại phospholipid trên màng tạo IP3 

+ IP3 liên kết vào kênh calcium đóng mở bởi IP3 trên mạng nội chất và trên màng sinh chất, khiến nó mở ra, làm cho nồng độ Ca2+  trong tế bào chất tăng lên, Ca2+  hoạt hoá enzim NO synthase tạo NO

- Tại tế bào cơ trơn: 

+ NO khuếch tán nhanh từ tế bào biểu bì đến các tế bào cơ trơn kế cận để hoạt hoá enzim guanynyl cylcase xúc tác quá trình chuyển hoá GTP thành cGMP kích thích Ca2+  di chuyển vào mạng nội chất qua kênh calcium. 

+ Nồng độ Ca2+  trong tế bào cơ trơn giảm khiến cho phần đầu của myosin tách khỏi actin gây hiện tượng giãn cơ 

	0,25

0,25

0,25

0,25

	7
	a. Con đường truyền ngang: cây có thể bị lây nhiễm bởi một vi rut có nguồn gốc từ bên ngoài qua các vết thương trên biểu mô của cây gây  ra bởi các loài động vật ăn thực vật.
	0,5



	
	    Con đường truyền dọc: 

- Truyền virut từ cây bố( mẹ) qua hạt ( sinh sản hữu tính). 

- Truyền virut qua các cành chiết, ghép (sinh sản vô tính ).
	0,5
  0,5

	
	b. Vì người không phải là vật chủ của virut TMV nên không lây nhiễm
	0,5

	8
	a.   Có 2 nhóm VSV:

Vi sinh vật nguyên dưỡng: là những vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.
+ Vi sinh vật khuyết dưỡng: là những vi sinh vật không có khả năng tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng (Ví dụ: E.coli là vi sinh vật khuyết dưỡng triptôphan, chúng không có khả năng tự tổng hợp triptôphan).


	0,5
0,5


	
	b.- Đặc điểm trao đổi chất

+VSV nguyên dưỡng VTM B1: là VSV có khả năng tự tổng hợp VTM B1 cho nhu cầu sử dụng của chúng mà không phải phụ thuộc vào việc thu nhận VTM B1 qua thức ăn.

+VSV khuyết dưỡng VTM B1: là VSV không có khả năng tự tổng hợp VTM B1 cho nhu cầu sử dụng của chúng nên phải phụ thuộc vào việc thu nhận VTM B1 qua thức ăn.

- Đặc điểm môi trường nuôi cấy

+VSV nguyên dưỡng VTM B1: Không cần bổ sung VTM B1.

+VSV khuyết dưỡng VTM B1: Cần thiết phải bổ sung VTM B1
	0,25
0,25
0,25
0,25


	9
	a. Tên VSV tham gia sơ đồ chuyển hoá trên: Nitrosomonas, Nitrobacter.
	0,5


	
	Hình thức dinh dưỡng và hô hấp:

- Hoá tự dưỡng vì nhóm VSV này tổng hợp chất hữu cơ nhờ nguồn năng lượng thu được từ các quá trình oxihoa các chất,nguồn cacbon từ CO2 

- Hiếu khí bắt buộc vì nếu không có O2 thì không thể oxi hóa các chất và không có năng lượng cho hoạt động sống.
	0,25
0,25

	
	b. Phương trình phản ứng:

- Vi khuẩn nitric hoá (Nitrosomonas)

2NH3  +  3O2   →   2HNO2   +  2H2O   +  Q

CO2  +  4H   +  Q′ (6%) → 1/6 C6H12O6   +  H2O

- Các vi khuẩn nitrat hóa (Nitrobacter)
2HNO2   +  O2  →  2HNO3  + Q

CO2 +  4H  +  Q (7%) → 1/6C6H12O6  +  H2O
	0,25
0,25
0,25
0,25


	10
	 - Ống nghiệm 1: Lyzozym cắt mạch (1,4 glucozit, làm tan thành murein biến trực khuẩn thành tế bào trần (protoplast), không còn tính kháng nguyên bề mặt, không thể phân chia.
	0,5

	
	- Ống nghiệm 2: Tế bào không thay đổi hình dạng, lyzozym không tác động lên Hemycellulose của tế bào nấm men. Nấm men có thể thấy được cả nhân, chồi nhỏ.
	0,5
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